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	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



Bài 4.  CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY
A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
1. Thị quốc Địa Trung Hải (tích hợp mục 1,2)
[bookmark: _Hlk83300487]Đọc sách giáo khoa mục 1, 2 bài 4 trang 20-24
B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
1. Thị quốc Địa Trung Hải 
· Hy Lạp, Rôma nằm ven biển Địa Trung Hải gồm nhiều đảo, đất canh tác ít và khô cằn
+ Thuận lợi: Có biển => nhiều hải cảng, giao thông trên biển dễ dàng, nghề hàng hải sớm phát triển.
+ Khó khăn: Đất ít và xấu, chỉ thích hợp trồng các cây lâu năm. Vì vậy thường xuyên thiếu lương thực, phải mua từ các khu vực khác.
· Công cụ bằng sắt ra đời có ý nghĩa: 
+ Diện tích canh tác tăng, trồng trọt có kết quả.
+ Thủ công nghiệp và kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển.
 Như vậy cuộc sống ban đầu của cư dân Địa Trung Hải là sớm biết buôn bán, đi biển và trồng trọt.
 Nguyên nhân: do đất đai phân tán và ảnh hưởng của nền kinh tế công thương đã hình thành các thị quốc.
 Tổ chức: về đơn vị hành chính là một nước. Phần chủ yếu của một nước là thành thị có phố xá, lâu đài, sân vận động, bến cảng, …
+ Bản chất của nền dân chủ cổ đại ở Hy Lạp, Rô-ma: là nền dân chủ chủ nô, dựa vào sự bóc lột thậm tệ của chủ nô đối với nô lệ.

C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành bài tập sau: 
Lập bảng so sánh về điều kiện tự nhiên, thể chế chính trị, cơ cấu xã hội giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.
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Gợi ý: Lập bảng so sánh về điều kiện tự nhiên, thể chế chính trị, cơ cấu xã hội giữa phương Đông và phương Tây cổ đại
	
	Phương Đông
	Phương Tây

	Điều kiện tự nhiên

	Đất phù sa màu mỡ, dễ canh tác.
	Đất canh tác ít và khô cằn 

	Thời gian ra đời
	Khoảng thiên niên kỉ IV – III TCN
	Khoảng thiên niên kỉ I TCN

	Kinh tế
	Nông nghiệp lúa nước
	Thủ công nghiệp và thương nghiệp

	Thể chế chính trị
	Quân chủ chuyên chế 
	Dân chủ chủ nô 

	Cơ cấu xã hội
	Quý tộc, Nông dân công xã, Nô lệ.
	Chủ nô và Nô lệ



2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1: Cho biết điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại Phương Tây?
A. Nằm ở ven sông gồm nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai phì nhiêu và mềm xốp.
B. Nằm ở ven biển Địa Trung Hải gồm nhiều đảo. 
C. Nằm ven kênh rạch
D.  Nằm ở thung lũng
Câu 2: Ngành kinh tế của các quốc gia cổ đại Phương Tây là:
A. Nghề nông nghiệp tưới nước    		
B. Chăn nuôi 
C. Buôn bán, đi biển và trồng trọt. 		
D. Thủ công nghiệp.
Câu 3: Cho biết nguyên nhân ra đời và tổ chức của thị quốc Địa Trung Hải.
A. Do đất đai phân tán và ảnh hưởng của nền kinh tế công thương.
B. Do gần các con sông nên họ quần cư.
C.  Do làm nông nghiệp				
D. Do cùng làm chung ăn chung hưởng chung.
Câu 4: Bản chất của nền dân chủ cổ đại ở Hy Lạp- Roma là nền:
A. Chuyên chế cổ đại 	
B. Dân chủ	
C. Dân chủ chủ nô        
D. Quân chủ
Câu 5: Bản chất của nền dân chủ cổ đại Phương Tây được thể hiện như thế nào?
A. Là nền dân chủ chủ nô, dựa vào sự bóc lột thậm tệ của chủ nô đối với nô lệ.
B. Là nền dân chủ chủ nô, dựa vào sự bóc lột thậm tệ của nô lệ đối với nô lệ
C. Là nền quân chủ chuyên chế, dựa vào sự bóc lột thậm tệ của nhà nước đối với nô lệ
D. Là nền quân chủ chuyên chế, dựa vào sự bóc lột thậm tệ của nhà nước đối với chủ nô

D. Nội dung chuẩn bị:
Đọc SGK bài 4 phần 3- văn hóa cổ đại từ trang 25-27.
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	A








